
PHÒNG PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ 
PHÒNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN MỚI THÁNG 6 NĂM 2010 

 
 

STT NHAN ĐỀ 
KÝ HIỆU PHÂN 

LOẠI 
SỐ ĐĂNG KÝ CÁ 

BIỆT 

BĂNG ĐĨA KÈM THEO SÁCH 

1 Programming logic and design 005.15 F2451J 2004 100041189 

2 

Hướng dẫn sử dụng MapInfo professional 
version 7.0 005.3684 B9321M 2006 

100022862 

3 Từng bước khám phá Window Vista 005.446 V986C 2008 100028889 

4 Doing data analysis with SPSS version 12.0 005.55 C3316R 2005 100041193 

5 Power programming in HP OpenView 005.71 C3298R 1997 100041739 

6 Human development 155 P2135D 2004 100028040 

7  A concise introduction to logic 160 H9653P 2003 100041399 

8  Sociology : The essentials 301 A5443M 2005 100041191 

9 Sociology : Your compass for a new world 301 B9165R 2005 100041415 

10  Sociology in our times 301 K332D 2004 100041198 

11 Social psychology 302 M9961D 2005 100033030 

12 Communication mosaics 302.2 W8732J 2004 100041196 

13 Cultural anthropology 305.8 N176S 2004 100041200 

14 Comparative politics in transition 320.3 M1313J 2004 100041456 

15 
 Excel applications for investments 

332.600285 A191T 2006 
100033206 

16  Your college experience 378.198 G2261J 2005 100041430 

17  Oxford wordpower dictionary 423 O982W 2000 200001881 

18 
 English for banking and finance 
coursebook 428 P535C 2008 

100041892 

19 Tiếng Anh giao tiếp thực hành 428 T5629A 2004 100018280 

20  New headway 428.007 S676J 2003 100017774 

21  Cambridge preparation for the TOEFL test  428.0076 G292J 2006 100023334 

22 
 FCE result : Workbook Resource Pack with 
Key 428.24 D2551P 2008 

100042145 

23 
 Well read 1 : Skill and strategies for 
reading 428.4 B6445L 2008 

100034046 

24 
 Well read 2 : Skill and strategies for 
reading. 428.4 D6335K 2008 

100034047 

25 
Well read 3 : Skill and strategies for 
reading. 428.4 P291M 2008 

100034048 

26 Well read 4 : Skill and strategies for 428.4 P291M 2008 100034049 



reading. 

27 

Đàm thoại tiếng Trung Quốc thực dụng 
hàng ngày 495.183 T7721N 2009 

100042199 

29 Basic college mathematics 510 M1541C 2003 100041408 

29  Understanding intermediate algebra  512.9 H6691L 2002 100031322 

30 Algebra for college students. 512.9 K214J 2004 100041455 

31 Calculus : Concepts & connections 515 S6421R 2006 100041475 

32  Calculus : Concepts and contexts 515 S8491J 1998 100041403 

33 Pathways to astronomy 520 S3583S 2007 100045702 

34  Horizons : Exploring the universe 520 S4515M 2004 100041416 

35 Foundations of astronomy 520 S4515M 2005 100041412 

36 Organic chemistry 547 M1686J 2000 100041474 

37 
 Meteorology : Understanding the 
atmosphere 551.5 A1823S 2003 

100041419 

38  Biology : The unity and diversity of life 570 S7961C 2001 100041407 

39 

Delmar's radiographic positioning and 
procedures. 616.07572 D359R 1997 

100041423 

40 

 Digital design with CPLD applications and 
VHDL  621.395 D852R 2001 

100041424 

41  Logic and computer design fundamentals 621.395 M2853M 2004 100034472 

42 
 Design and realization of SAW pressure 
sensor using aluminum nitride 

621.3 H6788T 2009 400000102 

43 

 Behavior and design of open steel box 
girder bridges by up-down construction 
method 

624 D6311T 2009 400000101 

44 

 Partnering in construction : The views and 
experiences of poreign and local 
participants in Vietnamese market 

624.0684 L4331L 2010 400000103 

45 Understanding social problems 625.7 W9471P 2004 100041149 

46 

 Hướng dẫn thực hành viết phần mềm kế 
toán trên Access 

657 D182S 2009 

100042126 

47 New venture creation 658.1141 T5846 J 2004 100020827 

48 Fundamentals of corporate finance 658.15 B8285R 2004 100020736 

49 

The Center for Creative Leadership 
handbook of leadership development 658.4 C39724F 2004 

100041161 

50  Business driven technology 658.4038 H1115S 2006 100027961 

51  Principles of information systems 658.4038 S7822R 2003 100041414 

52  Project management : Tools and tradeoffs  658.404 K635T 2004 100041437 

53 
 Project management : A managerial 
approach 658.404 M5591J 2002 

100041166 

54  Project management in practice 658.404 P96481M 2008 100034089 



55 
 Information technology project 
management 658.404 S3986K 2004 

100041180 

56 Operations management 658.5 S8471W 2007 100038519 

57  Contemporary marketing 658.8 B7248L 2005 100041409 

58 Marketing research 658.83 C7761D  2006 100041479 

59 A history of Western art 709 A2111L 2005 100033089 

60  Frames of reference 709 M3571J 2005 100020734 

61  Writing and reporting news 808.06607 R498C 2005 100041392 

62 Public speaking for college and career 808.51 G8221H 2005 100028170 

63  Invitation to public speaking 808.51 G8511C 2004 100041411 

64 The humanistic tradition. 909.09821 F465G 2006 100033063 

65  Bài giảng cuối cùng 923.773 P334R 2009 100041081 

66  Anne Frank : The Diary of a young girl 940.5318 N5769K 2008 100035764 
 
 
 

BĂNG ĐĨA MỚI 
(Phim truyện, phim tài liệu…) 
 
 
 

67  Interactive companion. CD1 004 I61166C 2002 700001491 

68  Interactive companion. CD2 004 I61166C 2002 700001493 

69 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 1 070.43 N1741P 2009 700001473 
70 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 2 070.43 N1741P 2009 700001475 

71 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 3 070.43 N1741P 2009 700001477 

72 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 3 070.43 N1741P 2009 700001477 

73 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 4 070.43 N1741P 2009 700001479 
74 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 5 070.43 N1741P 2009 700001481 

75 Nam Phong tạp chí 1917 - 1934.  DVD 6 070.43 N1741P 2009 700001483 

76 Phận rối 070.43 N1741P 2009 700001487 

77 
 Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

335.4346 T927T 2007 700001485 

78  Firefighter I&II Review CD  363.37 K463S 2004 700001510 

79  Firefighter I&II Review DVD 363.37 K463S 2004 700001511 

80 
Tết nguyên đán Việt Nam phong tục tập 
quán trong ngày tết cổ truyền 

394.2614 T347N 2006 
700001467 

81 

Exploring the functions of the human body. 
Balancing fluids and pH : The urinary 
system 

573.4 E9671T 2003 700001495 



82 

Exploring the Functions of the Human 
Body. Disease Resistance : The Lymphatic, 
Integumentary and Immune Systems 

573.4 E9671T 2003 700001497 

83 

Exploring the functions of the human body. 
Energy acquisition and use :  The digestive 
system and metabolism 

573.4 E9671T 2003 700001501 

84 

 Exploring the Functions of the Human 
Body. Gas Exchange and pH Balance : The 
Respiratory System 

573.4 I61164E 2002 700001499 

85 Anatomy & physiology revealed. Vol. 2 611.8 A535A 2006 700001503 

86     700001504 

87 Anatomy & physiology revealed. Vol. 1 611.8 A535A 2006 700001506 

88     700001507 

89 Anatomy & physiology revealed. Vol. 3 611.8 A535A 2006 700001509 

90 Nutritioncalc plus + 613.2 W266 2004 700001489 

91 
Bác Hồ : Một tình yêu bao la 

782.4209597 B116H 
2000 700001461 

92 Bác Hồ với nông dân 923.1597 B116H 2000 700001465 
93 Hồ Chí Minh hình ảnh của người 923.1597 H6781C 700001471 

94 Đại tướng Mai Chí Thọ 923.5597 D132T 2008 700001463 

95 Địa chấn ở Điện Biên Phủ 959.7042 D5361C 2005 700001469 

96  Hồ Chí Minh : Chân dung một con người  959.70492 H6781C 2007 700000819 

97  Time and tide :  A walk through Nantucket 
974.497043 T5832A 
2004 

700001015 

 


